
石山高等学校
いしやまこうとうがっこう

 
 

【普通科
ふ つ う か

】 

２年
ねん

より文系
ぶんけい

・理系
り け い

に分
わ

かれます。 

 

◆文系
ぶんけい

 

文系
ぶんけい

の国公立大学
こっこうりつだいがく

・私立大学
しりつだいがく

などへの

進学
しんがく

を目指
め ざ

します。 

 

◆理系
り け い

 

理系
り け い

の国公立
こっこうりつ

大学
だいがく

・私立
し り つ

大学
だいがく

などへの

進学
しんがく

を目
め

指
さ

します。 

 

【音楽科
お ん が く か

】 

音楽
おんがく

の専門家
せんもんか

として必要
ひつよう

な基礎的
き そ て き

能力
のうりょく

の

伸長
しんちょう

を図
はか

り、音楽
おんがく

を愛好
あいこう

し、音楽
おんがく

文化
ぶ ん か

の

創造
そうぞう

発展
はってん

に寄与
き よ

する人
ひと

を育成
いくせい

。 

 

 

 

大
おお

津
つ

市
し

 ＪＲ石山駅
いしやまえき

より１.７ｋｍ 

 
TEL:  ０７７－５３７－３３７１ 

URL: https://www.ishiyama-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Colegial Ishiyama 

 
【Curso Regular】 
A partir do segundo ano, o curso se divide em 

duas opções: foco em humanas ou foco em 

exatas e ciências da natureza. 

 

◆Foco em humanas 

Tem por objetivo o ingresso dos alunos em 

universidades, assim como outras instituições 

de ensino públicas e privadas da área de 

humanas.  

 

◆Foco em exatas e ciências da natureza 

Tem por objetivo o ingresso dos alunos em 

universidades, assim como outras instituições 

de ensino públicas e privadas da área de exatas 

e da área de ciências da natureza. 

 

【Curso com foco em Música】 
Tem por objetivo ampliar as habilidades 

necessárias para ser um especialista da área da 

música, assim como fazer os alunos gostarem 

cada vez mais dessa área e capacitar eles para 

que possam contribuir para o desenvolvimento 

da cultura musical.  

 

Localizada na cidade de Ōtsu Fica a 1,7 

quilômetros de distância da estação Ishiyama da 

JR.  

TEL:  077-537-3371 

URL: https://www.ishiyama-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



石山高中 
 

【普通科】 
从２年级开始分文科・理科。 

 

 

◆文科 

以考取文科的国公立/私立大学为目标。 

 

 

◆理科 

以考取理科的国公立/私立大学为目标。 

 

 

 

 

【音乐科】  
增长学生作为音乐家所必需的基础能力，培

养热爱音乐和能够为音乐文化创作做出贡献

的人材。 

 

 

 

 

大津市 距离 JＲ石山站１･７公里 

 
TEL:  ０７７－５３７－３３７１ 

URL:https://www.ishiyama-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secundaria Superior Ishiyama 
 

【Curso Regular】 
A partir  del segundo año dividido en ramas 

de Humanidades y de Ciencias Exactas 

 

◆Rama de Humanidades 

El objetivo es acceder a una universidad 

nacional, pública o privada, en rama de 

Humanidades  

 

◆Rama de Ciencias Exactas  

El objetivo es acceder a una universidad 

nacional, pública o privada, en rama de 

Ciencias Exactas  

 

【Curso de Música】 
Desarrolla las habilidades básicas necesarias 

para convertirse en un especialista en música y 

formar a personas que amen la música y 

contribuyan a la creación y el desarrollo de la 

cultura musical 

 

Otsushi  1,7km de la estación JR Ishiyama. 

 

TEL:  077-537-3371 

URL: https://www.ishiyama-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ishiyama Senior High School 
 

【Regular na Kurso】 
Nahahati sa Humanities at sa Agham 

(Science) ang mga klase mula sa ika-2 taon. 

 

◆Humanities 

Para sa mga naglalayon ng pagpasok sa kurso 

ng Humanities sa pampubliko at pribadong 

unibersidad. 

 

◆Agham (Science) 

Para sa mga naglalayon ng pagpasok sa kurso 

ng Agham (Science) sa pampubliko at 

pribadong unibersidad. 

 

【Musika】 
Naglalayong palawakin ang kinakailangang 

mga pangunahing kakayahan bilang isang 

espesyalista sa musika, bilang isang taong 

mapagmahal sa musika, at sinasanay ang isang 

taong makakapag-ambag sa pagpapaunlad ng 

paglikha sa kultura ng musika.   

 

 

 

 

Otsu City  

1.7 km. mula sa JR Ishiyama station 

 
TEL:  077-537-3371 

URL:  https://www.ishiyama-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ishiyama High School 
 

【General Course】 
Students are divided into humanities and 

science tracks from the second year. 

 

◆Humanities Track 

Aims to prepare students for admission to 

public and private universities in the 

humanities field. 

 

◆Science 

Aims to prepare students for admission to 

public and private universities in the science 

field.  

 

【Music Department】 
Aims to develop the fundamental skills 

necessary to become a music professional, 

foster a love for music, and cultivate individuals 

who contribute to the creation and development 

of music culture. 

 

 

 

 

 

Otsu City, 

 Located 1.7km from JR Ishiyama Station 

 
TEL:  077-537-3371 

URL:  https://www.ishiyama-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trường Thpt Ishiyama 
 
【Ngành phổ thông】 

Từ năm 2, học sinh sẽ được phân chia theo khối 

tự nhiên và khối xã hội. 

 

◆Khối xã hội 

Mục tiêu là thi đậu vào các trường đại học 

công lập và tư thục thuộc khối xã hội 

◆Khối tự nhiên 

Mục tiêu là thi đậu vào các trường đại học 

công lập và tư thục thuộc khối tự nhiên 

 

【Khoa âm nhạc】 

Mục tiêu là phát triển các kỹ năng cơ bản cần 

thiết để trở thành một nhạc sĩ và đào tạo những 

người yêu âm nhạc có thể đóng góp vào sự sáng 

tạo và phát triển văn hóa âm nhạc. 

 

 

 

Otsu shi   

Cách ga JR Ishiyama 1.7 km 

 

TEL:  ０７７－５３７－３３７１ 

URL: https://www.ishiyama-h.shiga-ec.ed.jp/ 

 

 
 


